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Tổ dân phố Ghi chú

1 1 Trần Thị Thiện 2 10/05/1961 Chủ hộ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

2 Nguyễn Thị Hải Ninh 2 14/04/1982 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

3 Tạ Quang Đại 1 06/02/2001 Cháu Tổ 6 Trung Sơn Trầm

4 Nguyễn Dung Bắc 1 29/07/1985 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

5 Nguyễn Dung Sơn 1 17/01/2014 Cháu Tổ 6 Trung Sơn Trầm

2 6 Nguyễn Văn Xuân 1 24/02/1970 Chủ hộ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

7 Đỗ Thị Thơm 2 07/07/1977 Vợ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

8 Nguyễn thị Thủy 2 18/12/1998 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

9 Nguyễn Thu Huyền 2 23/06/2001 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

10 Nguyễn Văn Quý 1 04/01/2014 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

11 Phùng Hoàng Anh 1 26/04/2020 Cháu Tổ 6 Trung Sơn Trầm

12 Phùng Bảo Ngọc 2 04/06/2024 Cháu Tổ 6 Trung Sơn Trầm

3 13 Khuất Thị Sao 2 29/12/1985 Chủ hộ Trung Sơn Trầm

14 Kiều Minh 1 30/12/1979 Chồng Trung Sơn Trầm

15 Kiều Như Nguyệt 2 14/09/2009 Con Trung Sơn Trầm

16 Kiều Gia Huy 1 27/03/2013 Con Trung Sơn Trầm

4 17 Hà Thị Thanh 2 15/05/1974 Chủ hộ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

18 Hoàng Kim Thành 1 08/07/1996 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

19 Hoàng Kim Cương 1 05/09/2006 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

20 Nguyễn Thị Lan 2 15/09/2001 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

21 Hoàng Phương Thảo 2 02/06/2022 Cháu Tổ 6 Trung Sơn Trầm

22 Hoàng Bảo An 2 03/04/2026 Cháu Tổ 6 Trung Sơn Trầm

5 23 Nguyễn Tiến Cường 1 17/07/1987 Chủ hộ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

24 Phùng Thị Thu Huyền 2 19/11/1987 Vợ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

25 Nguyễn Thùy Dương 2 06/12/2013 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

26 Nguyễn Tiến Minh Khang 1 21/01/2020 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

27 Nguyễn Minh An 2 26/01/2022 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

6 28 Nguyễn Tiến Hồng 1 20/09/1957 Chủ hộ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

29 Nguyễn Thị Nụ 2 09/11/1959 vợ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

7 30 Nguyễn Thị Tình 2 01/01/1971 Chủ hộ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

31 Nguyễn Công Quân 1 12/02/1997 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

8 32 Ngô Hữu Xuân 1 24/03/1974 Chủ hộ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

33 Nguyễn Thị Thúy Hà 2 24/09/1978 Vợ Tổ 6 Trung Sơn Trầm

34 Ngô Hữu Dũng 1 03/08/2006 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

35 Ngô Thị Thanh Tâm 2 25/12/2010 Con Tổ 6 Trung Sơn Trầm

9 36 Trần Văn Hòa 1 28/10/1981 Chủ hộ Trung Sơn Trầm

37 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2 05/10/1982 Vợ Trung Sơn Trầm

38 Trần Hà Vy 2 28/07/2006 Con Trung Sơn Trầm

39 Trần Thảo Ly 2 05/01/2011 Con Trung Sơn Trầm
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40 Trần Tuấn Vũ 1 08/07/2019 Con Trung Sơn Trầm

10 41 Khuất Thị Nga 2 01/01/1960 Chủ hộ Thủ Trung

42 Nguyễn Quang Vinh 1 21/07/1955 Chồng Thủ Trung
43 Nguyễn Trung Kiên 1 23/08/2002 Con Thủ Trung

11 44 Khuất Văn Thành 1 18/10/1957 Chủ hộ Tổ 1 Trung Sơn Trầm

45 Nguyễn Thị Liễu 2 29/10/1957 Vợ Tổ 1 Trung Sơn Trầm

46 Khuất Văn Tuấn 1 08/12/1981 Con Tổ 1 Trung Sơn Trầm

47 Nguyễn Thị Thoa 2 14/08/1984 Con Tổ 1 Trung Sơn Trầm

48 Khuất Văn Tú 1 17/04/2006 Cháu Tổ 1 Trung Sơn Trầm

49 Khuất Thị Vân Anh 2 26/08/2008 Cháu Tổ 1 Trung Sơn Trầm

50 Khuất Thảo Chi 2 23/07/2014 Cháu Tổ 1 Trung Sơn Trầm

12 51 Lê Văn Bình 1 10/10/1975 Chủ hộ Vị Thủy 1

52 Phùng Thị Diên 2 10/10/1978 Vợ Vị Thủy 1

53 Lê Thị Quỳnh 2 04/07/2006 Con Vị Thủy 1

54 Lê Thị Thu 2 24/08/2008 Con Vị Thủy 1

55 Lê Thị Lan 2 21/07/2010 Con Vị Thủy 1

13 56 Lê Văn Hoàn 1 24/08/1981 Chủ hộ Vị Thủy 1

57 Nguyễn Thị Thu Hiền 2 19/11/1989 Vợ Vị Thủy 1

58 Lê Mạnh Quang 1 06/10/2007 Con Vị Thủy 1

59 Lê Thị Ly 2 16/03/2011 Con Vị Thủy 1

60 Lê Mạnh Trường 1 25/01/2016 Con Vị Thủy 1

14 61 Lâm Văn Tho 1 18/12/1940 Chủ hộ Tổ 7 Trung Sơn Trầm

62 Trịnh Thị Nhàn 2 15/08/1957 Vợ Tổ 7 Trung Sơn Trầm

15 63 Khuất Cao Hùng 1 18/08/1968 Chủ hộ Tổ 8 Trung Sơn Trầm

64 Nguyễn Thị Huệ 2 15/10/1969 Vợ Tổ 8 Trung Sơn Trầm

65 Khuất Cao Chí 1 18/04/2003 Con Tổ 8 Trung Sơn Trầm

66 Nguyễn Thị Bích 2 01/01/1942 Mẹ Tổ 8 Trung Sơn Trầm

16 67 Nguyễn Văn Khánh 1 10/07/1968 Chủ hộ Thanh Tiến

68 Phan Thị Huấn 2 24/06/1969  Vợ Thanh Tiến

69 Nguyễn Văn Lập 1 03/06/1993 Con Thanh Tiến

17 70 Kiều Thị Thủy 2 03/08/1967 Chủ hộ Tổ 1 Trung Sơn Trầm

71 Khuất Hà Kiều Trang 2 26/09/2002 Con Tổ 1 Trung Sơn Trầm

72 Khuất cao Huy Hoàng 1 22/01/2004 Con Tổ 1 Trung Sơn Trầm
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